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MÔN THI : BNK 404 (B) Học kì: II

Thời gian : 13h30 - 30/05/2026   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204642633 Nguyễn Thị Kim Anh BNK 404 B K28PSU-QNH

2 28204800332 Nguyễn Cao Nam Anh BNK 404 B K28QNH

3 29204855550 Nguyễn Trần Vân Anh BNK 404 B K29QNH

4 29204856472 Đỗ Minh Anh BNK 404 B K29QNH

5 29204755473 Huỳnh Thị Thu Bình BNK 404 B K29QNH

6 29219424985 Trần Thanh Bình BNK 404 B K29QNH

7 29204856520 Hồ Thị Ngọc Cầm BNK 404 B K29QNH

8 29214865345 Nguyễn Hữu Cơ BNK 404 B K29QTC

9 27212438965 Phạm Quốc Đạt BNK 404 B K27QNH

10 29214841174 Nguyễn Minh Đạt BNK 404 B K29QNH

11 29204640272 Võ Thị Hiền Diệu BNK 404 B K29QTC

12 29209449373 Võ Thị Kim Diệu BNK 404 B K29QNH

13 29204858836 Đoàn Thị Thu Dung BNK 404 B K29QNH

14 29204855590 Mai Huỳnh Mỹ Duyên BNK 404 B K29QNH

15 29209452049 Phan Thị Khánh Duyên BNK 404 B K29QTC

16 29204658302 Võ Trúc Giang BNK 404 B K29QNH

17 29209420311 Phạm Nguyễn Kỳ Giang BNK 404 B K29QTC

18 28204803989 Nguyễn Xuân Hạ BNK 404 B K28PSU-QNH

19 29219447995 Đậu Hồng Hải BNK 404 B K29QNH

20 28214330217 Trần Thị Ánh Hòa BNK 404 B K28PSU-QNH

21 29208064427 Huỳnh Thị Vũ Hồng BNK 404 B K29QNH
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MÔN THI : BNK 404 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 30/05/2026   -   Phòng thi 404  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214864978 Trần Thị Hương BNK 404 B K29QNH

2 29214861522 Huỳnh Quốc Huy BNK 404 B K29QNH

3 28204841455 Lê Mỹ Huyền BNK 404 B K28PSU-QNH

4 29204855551 Nguyễn Thị Khánh Huyền BNK 404 B K29QNH

5 29204856521 Nguyễn Thị Ngọc Huyền BNK 404 B K29QNH

6 29204858202 Huỳnh Thoại Vy Kha BNK 404 B K29QNH

7 29204934418 Lê Thị Kiều BNK 404 B K29KDN

8 29214837200 Lê Quang Lâm BNK 404 B K29QNH

9 29214840947 Nguyễn Đồng Lê BNK 404 B K29QNH

10 29204859004 Kiều Thị Mỹ Lệ BNK 404 B K29QNH

11 29204858115 Đoàn Mỹ Linh BNK 404 B K29QNH

12 29204857950 Lê Phan Bảo Lộc BNK 404 B K29QNH

13 28219403304 Đinh Hải Long BNK 404 B K28QNH

14 28204800764 Huỳnh Thị Khánh Ly BNK 404 B K28QNH

15 29204822839 Nguyễn Thị Phương Ly BNK 404 B K29QNH

16 29204861429 Huỳnh Thị Thảo Ly BNK 404 B K29QNH

17 29204855463 Nguyễn Thị Minh BNK 404 B K29QNH

18 29204859818 Vương Ngô Kim My BNK 404 B K29QNH

19 29214648447 Cao Văn Nam BNK 404 B K29PSU-QNH

20 29204962352 Nguyễn Lê Châu Ngân BNK 404 B K29QTC

21 28204854756 Mai Thị Bích Ngọc BNK 404 B K28QNH
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MÔN THI : BNK 404 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 30/05/2026   -   Phòng thi 411/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204859847 Nguyễn Thị Như Ngọc BNK 404 B K29QNH

2 29209521622 Trần Thị Thanh Nhàn BNK 404 B K29QNH

3 29204830826 Mai Thị Yến Nhi BNK 404 B K29QTC

4 29204858116 Hồ Thị Thuý Nhi BNK 404 B K29QNH

5 29204861773 Huỳnh Hoàng Nhi BNK 404 B K29QNH

6 29204963235 Bùi Thị Phương Nhi BNK 404 B K29QTC

7 29209534858 Trần Yến Nhi BNK 404 B K29QNH

8 29208058057 Lê Thị Yến Như BNK 404 B K29QNH

9 28214802110 Dương Thị Ngọc Nữ BNK 404 B K28QNH

10 28209405227 Nguyễn Ngọc Thảo Phúc BNK 404 B K28QNH

11 29204856418 Tạ Thị Phương BNK 404 B K29QNH

12 29204861581 Đỗ Thị Như Quyền BNK 404 B K29QNH

13 29212357172 Lê Phú Quyền BNK 404 B K29QNH

14 29214861585 Nguyễn Tấn Sang BNK 404 B K29QTC

15 29214854836 Đặng Công Sơn BNK 404 B K29QTC

16 28204848049 Thị Sun BNK 404 B K28QNH

17 29209422284 Nguyễn Thị Thanh Tâm BNK 404 B K29QTC

18 29204959529 Lê Thị Thanh Thanh BNK 404 B K29KDN

19 29214844244 Phan Xuân Thanh BNK 404 B K29QNH

20 29204838406 Phan Hoàng Phương Thảo BNK 404 B K29QNH

21 29204858270 Hà Thị Thanh Thảo BNK 404 B K29QNH

22 29206663085 Đinh Thị Phương Thoa BNK 404 B K29QNH
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MÔN THI : BNK 404 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 30/05/2026   -   Phòng thi 411/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214856416 Trần Văn Thời BNK 404 B K29QNH

2 28214806183 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư BNK 404 B K28QNH

3 29204860106 Huỳnh Ngọc Thư BNK 404 B K29QNH

4 29208058051 Lê Anh Thư BNK 404 B K29QNH

5 29204856417 Lê Thị Ngọc Thùy BNK 404 B K29QNH

6 28209401280 Lê Thị Thu Thủy BNK 404 B K28QNH

7 29204865320 Võ Thị Mộng Thuyền BNK 404 B K29QNH

8 28209404147 Nguyễn Thị Anh Thy BNK 404 B K28QNH

9 29205140192 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm BNK 404 B K29QTC

10 29209443004 Phan Huệ Trân BNK 404 B K29QNH

11 29204540273 Nguyễn Thị Thùy Trang BNK 404 B K29QTC

12 29204856419 Bùi Lê Huyền Trang BNK 404 B K29QNH

13 29204865394 Nguyễn Thị Thùy Trang BNK 404 B K29QNH

14 29209443156 Nguyễn Thị Thu Trang BNK 404 B K29QNH

15 29214856475 Lê Đăng Trình BNK 404 B K29QNH

16 29219348473 Lê Đắc Trung BNK 404 B K29PSU-QNH

17 29204634541 Trương Phương Uyên BNK 404 B K29QNH

18 29204852222 Trần Lê Thủy Vân BNK 404 B K29QNH

19 29204651152 Nguyễn Thị Tường Vy BNK 404 B K29QNH

20 29204860346 Nguyễn Thị Tường Vy BNK 404 B K29QNH

21 29204855466 Nguyễn Nguyên Như Ý BNK 404 B K29QNH

22 29204856495 Nguyễn Thị Phi Yến BNK 404 B K29QNH
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